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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI 
 NĂM HỌC 2023-2024

LỰA CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP HUYỆN
Môn: Ngữ văn      Lớp: 8 

Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)



Họ tên thí sinh: …………………………………………………………………. Số báo danh: ………………………..

ĐỀ BÀI 

Câu 1 (8,0 điểm)
 Em hãy viết một bài văn nghị luận  (khoảng 400 - 500 từ) trình bày ý kiến của em về bệnh lười biếng của giới trẻ hiện nay.

 Câu 2 (12,0 điểm)
Trong Tiếng nói của văn nghệ Nguyễn Đình Thi viết: “Văn nghệ giúp cho con người được sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình.” 

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của mình em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

----------------HẾT----------------
      - Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

      - Giám thị không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM
 MÔN VĂN LỚP 8
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	a. Về kĩ năng
Biết cách viết bài văn nghị luận xã hội, bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, văn viết mạch lạc, trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

b. Về kiến thức
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
	

	
	
	- Giới thiệu vấn đề nghị luận: bệnh lười biếng của giới trẻ hiện nay.
- Đây là hiện tượng xấu cần lên án, phê phán…

- Cần tìm hiểu và làm rõ.
	1,5

	
	
	Giải thích: “ Lười biếng” Là ngại khó, ngại khổ, thích ăn không, ngồi rồi, không muốn làm việc kể cả đó là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ, nhiệm vụ… đây gần được coi như là một  “căn bệnh“.
	1,0

	
	
	Phân tích, chứng minh:

-  Nguyên nhân và biểu hiện của sự lười biếng:

- Tác hại của sự lười biếng

 (Dẫn chứng)
- Phản đề

- Bài học nhận thức 
	4,0



	
	
	- Khái quát lại vấn đề nghị luận
- Bài học nhận thức cho bản thân và mọi người.
	 1,5

	2
	1
	* Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh viết được bài văn nghị luận chứng minh một nhận định qua tác phẩm văn học. Bài viết có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
* Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:
	

	
	
	1, Mở bài: 

- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận 
- Trích dẫn nguyên văn nhận đinh hoặc ý kiến.

- Khẳng định qua tác phẩm mình lựa chọn để chứng minh nhận định. 

- Giới thiệu tác phẩm cần chứng minh.
	2,0

	
	
	2, Thân bài: 
a. Giải thích và lí giải  ý kiến

-Văn nghệ (văn học) bắt nguồn từ đời sống hiện thực khách quan, là sản phẩm tinh thần được sáng tạo qua lăng kính cúa người nghệ sĩ. Nó có khả năng to lớn, kì diệu trong viêc tác dông vào nhân thúc, tu tưởng, tình cảm của mỗi người cũng nhu toàn xã hội.
- Con người được sồng phong phú hơn: Vǎn nghệ (văn học) đem đến cho người đọc nhận thức phong phú, giàu có về thế giói tự nhiên,đời sống xã hội và con người; bồi dưỡng tâm hồn người đọc nhũng tình cảm tốt đẹp : buồn, vui, yêu ghét, cho, nhận, hưởng thụ, cống hiến, hi sinh, biết hướng tới cái thiện, di dưỡng tâm hồn để sống tốt hơn ...
- Tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình: Văn nghệ tác động và đánh thức, khơi dậy trong chúng ta những ước mơ, khát vọng vươn tới tương lai, sống lạc quan, yêu đời, yêu con người và cuộc sống tha thiết; giúp ta nhận thức, tự xây dựng và hoàn thiện nhân cách một cách tự giác, sâu sǎc và bền vững.
=> Văn nghệ không chỉ giúp ta nhận thức tri thức mà còn giúp ta sống đẹp, sống tốt, sống phong phú hơn, nhất là việc di dưỡng, hoàn thiện nhân cách, tâm hồn.
	8,0


	
	2
	b. Chứng minh nhận định qua văn bản (HS lựa chọn văn bản để chứng mình) theo gợi ý làm rõ
* Giới thiệu khái quát về tác giả, văn bản.
* LĐ 1: Nội dung từng khía cạnh của văn bản để làm rõ nhận định: “Văn nghệ giúp cho con người được sống phong phú hơn”

* LĐ 2: Nội dung từng khía cạnh của văn bản để làm rõ nhận định: “Văn nghệ giúp cho chúng ta tự hoàn thiện nhân cách , tâm hồn mình”.
* LĐ 3: Văn bản được lựa chọn để chứng minh hoàn thành sứ mệnh của mình nhờ thủ pháp nghệ thuật đặc sắc.
	

	
	
	c. Đánh giá, nâng cao:

- Khẳng định văn bản được lựa chọn để chứng minh đã giúp cho người đọc được sống phong phú hơn và tu hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình.
- Ý kiến của Nguyễn Đình Thi gửi đến cho người sáng tác và người tiếp nhận bài học sâu sắc:
+ Ðôi vói người sáng tác: Khi sáng tạo nghê thuật, người nghệ sĩ cần có tài năng và tâm huyết để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật chân chính, giúp người đọc hướng tòi nhũng giá trị Chân-Thiện-Mĩ của cuộc sống.
+ Ðối với người tiêp nhận: Đồng điệu với tình cảm, cảm xúc, tư tưởng của người nghệ sĩ trong sáng tạo cái đẹp về con người, về cuộc sống. Biết sống đẹp, sống tốt, sống phong phú hơn, nhất là việc di duỡng, hoàn thiện nhân cách, tâm hồn.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	3. Kết bài: 

- Khẳng định vấn đề nghị luận, sự thành công của tác phẩm.

- Liên hệ, rút ra bài học.
	2,0


Lưu ý:  + Điểm lẻ đến 0,25; không làm tròn điểm toàn bài.
+ Học sinh có các giải theo cách khác đúng, khoa học cho điểm tối đa



	PHÒNG GD&ĐT TAM ĐƯỜNG
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2022-2023



HƯỚNG DẪN CHẤM

 MÔN …….. LỚP……

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	a. Về kĩ năng
Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội, bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, văn viết mạch lạc, trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

b. Về kiến thức
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
	

	
	
	Giới thiệu vấn đề nghị luận: Nghị luận về tình thầy trò
	1,5

	
	
	Giải thích: Tình thầy trò là gì ? Tình thầy trò là mối quan hệ tình cảm đặc biệt giữa người dạy với người học.
	1,0

	
	
	Phân tích, chứng minh:

+ Từ xưa, tình thầy trò là một tình cảm thiêng liêng góp phần tạo nên đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam. Ngày nay tình cảm đó vẫn tiếp tục duy trì và phát huy.

+ Tình thầy trò được thể hiện trong trường hiện nay như thế nào? Thời gian và không gian hình thành tình thầy trò... Tình cảm thầy trò được xây dựng từ cơ sở nào ? (tình cảm của trò đối với thầy; tình cảm của thầy đối với trò).
+ Dẫn chứng
	1,0

1,0

0,5

	
	
	Bàn luận, mở rộng: 

+ Nói chung, từ xưa đến nay tình thầy trò là tốt đẹp, nhưng bên cạnh đó trong một số trường học, lớp học vẫn còn có những mối quan hệ thầy trò chưa được tốt đẹp, thậm chí có những trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức của người học sinh.

+ Liên hệ bản thân.
	1,0

0,5

	
	
	Khẳng định, khái quát vấn đề nghị luận: 
- Là một tình cảm thiêng liêng góp phần tạo nên đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam.
- Muốn cho tình cảm ấy ngày càng tốt đẹp thì mỗi chúng ta cần phải làm gì để tình cảm ấy bền vững hơn, thiêng liêng hơn.
	0,75

0,75

	2
	1
	* Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh viết được bài văn nghị luận về tác phẩm thơ. Bài viết có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

* Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:
	

	
	
	1, Mở bài: 

- Giới thiệu về vấn đề… 
- Khẳng định ý kiến qua tác phẩm…
	1,0

1,0

	
	
	2, Thân bài: 
Luận điểm 1. Bài thơ “Đồng dao mùa xuân” của Nguyễn Khoa Điềm là hình ảnh những người lính mang trong mình lí tưởng cao đẹp
	0,5

	
	2
	* Đó là sự ra đi chiến đấu vì lí tưởng cao đẹp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước của người lính trẻ.

-“Có một người lính” câu thơ như một lời thông báo, như khẳng định sự xuất hiện, sự tồn tại của một người lính. 
- “Đi vào núi xanh; một ngày hòa bình; anh không về nữa”. Biện pháp nói giảm nói tránh “anh không về nữa” để giảm nhẹ cảm giác đau đớn, xót xa trước sự hy sinh của người lính trẻ.

- Người lính trẻ ấy “chưa một lần yêu; còn mê thả diều; cà phê chưa uống” Biết bao mộng mơ, khát vọng tươi đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, … anh chưa từng trải nghiệm.

 => Nhà thơ đã khắc họa chân thực, sinh động về cuộc đời người lính…
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

	
	
	* Đó là sự hy sinh vì lí tưởng cao đẹp của người lính trẻ, để lại nỗi tiếc thương trong lòng đồng đội, anh như ngọn lửa sáng để tiếp thêm sức mạnh và động lực cho đồng đội.
- “Một lần bom nổ…anh thành ngọn lửa/ bạn bè mang theo”  sự hy sinh của anh rực lên tỏa sáng như hình ảnh một ngọn lửa đối lập với khung cảnh tối tăm khói bom và nét ảm đạm của rừng chiều…

- “Mười, hai mươi năm/ anh không về nữa” người lính trẻ đã nằm lại nơi chiến trường xa xôi, không trở về bên gia đình...
	0,25

0,5

0,5



	
	
	Luận điểm 2. Dù hoàn cảnh chiến tranh có khó khăn và thiếu thốn, các anh - những người lính cụ Hồ vẫn sáng lên vẻ đẹp của sự lạc quan, dũng cảm và lòng yêu nước sâu sắc.
	0,5

	
	
	* Hình ảnh của anh - người lính trẻ lạc quan, trong sáng vượt qua những khó khăn thiếu thốn trên chiến trường.

- “Ba lô con cóc/ tấm áo…/ làn da sốt rét/…” bộ quân phục bình dị và đơn sơ, sự thiếu thốn gian khổ của đời lính, các anh đã cùng chia sẻ ốm đau bệnh tật, cũng trải qua những cơn sốt rét rừng ghê gớm...

=> Hình ảnh của anh - người lính trẻ luôn đậm sâu trong kí ức đồng đội, với tình yêu thương, nỗi nhớ nhung và tiếc thương vô hạn.
	0,25

0,5

0,5

	
	
	* Hình ảnh của anh- người lính trẻ với sự dũng cảm và lòng yêu nước sâu sắc, anh đã hóa thân vào dáng hình xứ sở

- “Anh ngồi rực rỡ… / theo chân người lính/ về từ núi xanh”  dáng hình anh hòa lẫn trong màu hoa vàng rực rỡ nơi đại ngàn trong sắc xuân tươi rộn rã đang về khắp nhân gian...

=> Dáng hình anh gửi lại nơi chiến trường xưa, hòa tan vào đất mẹ quê hương. Hóa thân kì diệu vào dáng cây, ngọn cỏ. 
	0,25

0,5

0,5

	
	
	Nghệ thuật:

- Sử dụng hình thức viết thơ đồng dao. Ngôn ngữ thơ bình dị, hàm súc.
- Nhiều biện pháp tu từ giàu sắc thái biểu cảm: Phép nói giảm nói tránh, điệp ngữ, so sánh, ẩn dụ… 

- Biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả
	0,25

0,25

0,25

	
	
	3. Kết bài: 

- Khái quát lại vấn đề nghị luận.

- Khẳng định ý kiến qua tác phẩm...
	0,75

0,75


Lưu ý:  + Điểm lẻ đến 0,25; không làm tròn điểm toàn bài.

+ Học sinh có các giải theo cách khác đúng, khoa học cho điểm tối đa

ngǎn và kí. Nét đặc săc trong truyện ngăn của ông là luôn tạo đuợc hình tuợng đẹp, ngôn ngữ giàu chất tho,trong trèo,nhẹ nhàng.
-“Lặng lẽ Sa Pa” được Nguyễn Thành Long sáng tác năm 1970,trong chuyến đìi thuc tế của tác giả ở Lào Cai. Là một truyện ngăn nhe nhàng, trong trẻo, giàu chất thơ của Nguyễn Thành Long, tác phâm nhu một bài thơ về vẻ đẹp trong cách sống và suy nghĩ của con nguòi lao động bình thường mà cao cả, những mẫu người của một giai doan lịch sử có nhiều gian khỗ, hi sinh nhưng cũng thật trong sáng đẹp đẽ.Nhà văn đã xây dựng được những hình tượng nhân vật độc đáo, giàu lí tưởng tiêu biểu cho phẩm chất của con nguòi Viêt Nam trong công cuộc lao động xây dựng quê hương đất nước. Truyện ngǎn dã mang đến cho bạn đọc những hiểu biết sâu sắc về thiên nhịên, cuoc sông,thanh lọc tâm hồn con người, hướng con ngưòi dén cái dep và biét sông dep....
2.2.Chúng minh.
* Luận điểm 1: “Lǎng lē Sa Pa” đã tác dộng đên người đọc nhūng cām xúc tinh khôi, lòng yêu thiên nhiên, yêu vùng đất Sa Pa và yêu tỗ quốc; giúp cho chúng ta"duoc sông phong phú hon”.
- Trước hết, chất thơ trong tác phâm biêu hiên ở ve dep cúa thiên nhiên, cụ thể là núi rùng Sa Pa.
+Trong truyện, theo chuyên xe đưa ông họa sĩ già và cô kĩ su tre lên Sa Pa, tác giả dẫn người đọc đến với nhũng không gian núi rùng Tây Bac vói ve đep hoang so, tho mộng: “Mây hǎt tùng chiếc quat trǎng lên tù các thung lūng...Nǎng bay giò bǎt dàu lèn tói,dót cháy rùng cây. Nhung cáy thong chi cao quá dau, rung tít trong nǎng nhūng ngón tay bàng bac duói cái nhìn bao che của nhūng cáy tù kính thinh thoảng nhô cai đâu màu hoa cà lên trên màu xanh cua ring. Mây bi nǎng xua, cuon tròn lai tùng cuc, lǎn trên các vòm lá uót suong,roi xuóng duòng cái, luòn ca vào gàm xe”.
+ Cuôi truyên, khi ông họa sĩ và cô kĩ su tam biệt Sa Pa, khung cảnh núi rừng lại được miêu tả một lần nữa: “Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc ca con dèo, dôt cháy ring cây hùng huc nhu mot bó duóc lón. Nǎng chiéu làm cho bó hoa càng thêm ruc ro và làm cho cô gái cam tháy minh ruc rõ theo”.
- Tác giả không miêu tả nhiều nhưng chỉ với những nét chấm phá, qua lời văn trong sáng, giàu hình ảnh, ngôn ngữ như có đưòng nét, hình khối, sắc màu, cảnh sắc thiên nhiên Sa Pa hiện lên ấn tượng với vẻdep trong treo,hữu tình.

-Khung cảnh nên thơ này có tác dụng làm phông nên cho câu chuyên đầy chất thơ, là chất xúc tác đồng thời là điểm tựa cho chất tho trong truyện được thǎng hoa.
=> Lǎng lẽ Sa Pa giúp con người đuợc sống phong phú hon.
* Luận điễm 2: “Lặng lẽ Sa Pa” khoi gợi trong lòng chúng ta nhūng cam xúc tôt đep, lay đông tâm hon ban doc boi vé dep trong cách sống và suy nghĩ của con nguòi lao dộng bình thuòng mà cao
- Tất cả đều hiện lên với những vẻ đẹp riêng: Ông họa sĩ già với khát vọng chân chính về nghệ thuật: cô kĩ sư trẻ với lí tưởng cống hiến tuổi thanh xuân: bác lái xe với hơn 30 năm miệt mài; ông kĩ sự vuròn rau Sa Pa tận tụy với công việc; anh cán bộnghiên cúu sét hi sinh hạnh phúc bản thân vì đam mê khoa học; anh đồng nghiệp trên đỉnh Phan-xi-pǎng lặng lẽ công hiến cho cộng đồng.··
- Tất cả những nhân vật của Lặng lẽ Sa Pa dêu hiên lên vói ve dep rạng ngòi trong tâm hồn và cách sống. Khồng chỉ say mê, hết lòng trong công việc, họ còn biết hi sinh hạnh phúc riêng tu cho lí tuởng xây dụng, làm giàu đất nước.
- Dù thật lặng lẽ, bình dị (phần lón các nhân vật đều không có tên -đây là một dụng ý nghệ thuật của tác giả) nhung nhân cách, tâm hồn cua họ vân toa ve đep nhân vǎn láp lánh.
- Nôi bật trong truyện là hình tượng nhân vật anh thanh niên. Đây làhình tượng tập trung cho vẻ đẹp cúa con nguòi trong truyên. Qua lòi kễ của bác lái xe sự nhìn nhận, đánh giá của ông họa sĩ và cô kĩ su trẻ, đặc biệt, qúa chính ngôn ngữ và hành động của mình,nhân vật anh thanh niên hiện lên trong truyện với những ve dep riêng:
+ Có nép sống ngǎn nǎp, khoa học yà thơ mộng (“một căn nhà ba gian, sach se, với bàn ghế, sỗ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm”),khống cảm thấy cô đơn vì có niềm vui trồng hoa, đọc sách);
+ Yêu nghề, tận tụy, có trách nhiệm và luôn tìm thấy niềm vui trong công việc (“khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi công việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứcất nó đi, cháu buồn đến chết mất”);
+ Chân thành, cởi mở, chu đáo và biết quan tâm người khác (tặng củtâm thất để vợ bác lái xe chữa bệnh, vui sướng khi có khách đến thăm, tiếp đãi khách nồng nhiệt, lưu luyến, tặng quà khi chia tay);
+ Thành thât khiêm tốn (tự nhận thấy đóng góp của mình chỉ là nhỏ

bé so với những người khác, từ chối khi được vẽ chân dung và giói thiệu những nguời xứng đáng hơn mình).
- Có thể nói, hiện lên với những vẻ đẹp dung dị, đời thuờng mà cao quý, anh thanh niên hình ảnh tiêu biểu của những con nguời “lặng lẽ”giữa “Sa Pa”, là chân dung của con nguòi lao đông mới trong thòi đại mới đang góp sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Tâm hồn, cách thế sống, từng câu chuyện về công việc của anh nhu những bài thơ mang vẻ đẹp nhân văn thấm đẫm. Chất thơ trong truyên bung tỏa từ chính hình tượng nhân vật này. Tất cả những điều dó lan toa trong dòng chảy cảm xúc và du ba sóng ngầm mà tác phâm dôi lên trong suy nghĩ của mỗi một thế hệ bạn đọc, đã “giúp la tú hoàn thiên nhân cách, tâm hòn mình”.
3. Ðánh giá khái quát và mo rông.
* Dánh giá khái quát:
- Ân tưọng chung của độc giả đối với tác phẩ là đã thành công trong cách xây dựng tình huống hợp lí, tự nhiên mà hết sức bất ngò, trong cách kể chuyện giản dị, trong cách miêu tả con người, cảnh vật dưới nhiều điểm nhìn. Tuy có đôi lúc sôi nổi nhung chủ yếu truyện vẫn mang giọng điệu chậm rãi, khoan thai. Đǎc biêt, truyên có lóp ngôn ngữ trong sáng, giàu súc biểu cảm và hình ảnh với những biểu hiện nhu:
+ Sử dụng nhiều từ ngữ chỉ màu sắc (thác trắng xóa, mây hắt từng chiếc quat trắng, thấp thoáng trong màu xanh bao la, một vệt hình ba góc màu vàng, những ngón tay bằng bạc, nhô cái đầu màu hoa cà màu xanh của rừng, anh chỉ đỏ mặt, đứng trông mây mù ngang tầm với chiếc cầu vồng kia, hoa dơn, hoa thược dược, vàng, tím,đỏ,hồng phấn, tô ong...);
+ Sứ dụng nhiều từ láy (lặng lẽ, lả tà, tháp thoáng, dễ dàng,nhẹnhàng, bối rối, nhỏ nhẻ, sạch sẽ, toe toe, khe khẽ, hí hoáy, loay hoay,choáng choàng, vǎng ve, vòi vọi, băn khoǎn, rực rỡ,...); sử dung nhiều so sánh tu từ (nó nhu con gián gǎm nhấm ngưòi ta, nó như bịchǎt ra tùng khúc, các anh chị cú như con bướm,...).
- Truyện đã khắc họa thành công hình ảnh những con người lao động bình thuờng mà cao cả, tiêu biểu là anh thanhh niên. Qua đó, truyện khẳng định vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công viêc lǎng thầm.
*Mo rông:
-  kién cua nhà vǎn Nguy n Ðình Thi hoàn toàn đúng d n. Truyên


ĐỀ CHÍNH THỨC





1,5









